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TÒA ÁN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĨNH LINH                                             Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

  Số:02/QĐST-VDS                                             Vĩnh Linh, ngày 11 tháng 9 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi. 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Lê Đức Minh 

Thư ký phiên họp: Ông Tạ Thanh Tuấn – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Linh, tỉnh 

Quảng Trj. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh tham gia phiên họp:  

Bà Phạm Thị Hồng Nhung - Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 9 năm 2018, tại phòng họp Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Linh mở phiên 

họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 22/2018/TLST- VDS ngày 

01 tháng 8 năm 2018 về việc Tuyến bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ 

hành vi theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự 

số 03/2018/QĐMPH-VDSSTngày 29 tháng 8 năm 2018, gồm những người tham gia tố 

tụng sau đây: 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  Ông Lê Thanh Long, sinh năm: 1957, Trú tại: 

Khóm 9, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị, có mặt. 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Văn Nhị, sinh năm: 1966, trú tại: 

Khóm 9, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị, vắng mặt. 

Bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm: 1966, trú tại: Khóm 9, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, 

Quảng Trị, có mặt. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Theo đơn yêu cầu ông Lê Thanh Long Trình bày: Ngày 16 tháng 02 năm 2018 ông 

Nguyễn Văn Nhị dùng lưỡi lê kim loại đâm trúng tay của ông Lê Thanh Long gây thương 

tích 12% theo kết luận giám định pháp y số 16/CQCSĐT ngày 05/3/2018 của cơ quan 

Cảnh sát điều tra công an huyện Vĩnh Linh. Ông Lê Thanh Long viết đơn yêu cầu khởi tố 

vụ án hình sự đối với ông Nguyễn Văn Nhị. Trong quá trình giải quyết, Cơ quan điều tra 

phát hiện ông Nguyễn Văn Nhị có dấu hiệu tâm thần nên đã đưa ông Nhị đi giám định 

Pháp y tâm thần tại Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền trung. Theo kết luận giám 
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định pháp y tâm thần số 299/KLGĐTC ngày 27/4/2018 của Trung tâm Pháp y tâm thần 

khu vực Miền trung kết luận: Tại thời điểm gây án ông Nguyễn Văn Nhị mất khả năng 

nhận thức và điều khiển hành vi; tại thời điểm hiện tại ông Nguyễn Văn Nhị hạn chế khả 

năng nhận thức và điều khiển hành vi thuộc trường hợp buộc phải chữa bệnh. Vì vậy ông 

Lê Thanh Long không thể khởi kiện ông Nguyễn Văn Nhị yêu cầu bồi thường thiệt hại về 

sức khỏe do hành vi của ông Nhị gây ra. Nên ông Lê Thanh Long yêu cầu Tòa án tuyên 

bố ông Nguyễn Văn Nhị mất năng lực hành vi dân sự và cử người giám hộ cho ông 

Nguyễn Văn Nhị để ông Lê Thanh Long có cơ sở khởi kiện vụ án dân sự yêu cầu bồi 

thường thiệt hại về sức khỏe. 

Tại bản tự khai ngày 17/8/2018 cũng như tại phiên họp ông Lê Thanh Long thay 

đổi yêu cầu đề nghị Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Văn Nhị là người có khó khăn trong 

nhận thức và làm chủ hành vi. 

Tại bản khai ngày 02/8/2018 và biên bản lấy lời khai ngày 24/8/2018 cũng như tại 

phiên họp bà Nguyễn Thị Liên vợ của ông Nguyễn Văn Nhị trình bày: Ông Nguyễn Văn 

Nhị hiện nay đang bị bệnh tâm thần nên không thể tự mình trình bày ý kiến, hiện nay 

bệnh của ông Nhị không có dấu hiệu tiến triển tốt hơn, ông Nhị không tỉnh táo và có khó 

khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi. Bà Liên đang làm các thủ tục với UBND thị 

trấn Hồ Xá để đưa ông Nguyễn Văn Nhị đi chữa bệnh vì vậy bà Nguyễn Thị Liên yêu cầu 

Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Văn Nhị có khó khăn trong nhận thức và điều khiển hành vi 

và cử bà Nguyễn Thị Liên làm người giám hộ cho ông Nguyễn Văn Nhị. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh phát biểu ý kiến: Trong quá 

trình giải quyết việc dân sự và tại phiên họp, Thẩm phán, Thư ký và các đương sự tuân 

thủ đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của 

ông Lê Thanh Long về việc yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Văn Nhị là người có 

khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi. 

 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm tra 

tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa án 

nhân dân huyện Vĩnh Linh nhận định: 

[1] Ngày 16 tháng 02 năm 2018 ông Nguyễn Văn Nhị có hành vi dùng lưỡi lê kim loại 

đâm trúng tay của ông Lê Thanh Long gây thương tích 12%. Ông Lê Thanh Long viết 

đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với ông Nguyễn Văn Nhị. Nhưng trong quá trình 

điều tra, Cơ quan điều tra phát hiện ông Nhị có dấu hiệu tâm thần nên đã đưa ông 

Nguyễn Văn Nhị đi giám định pháp y tâm thần tại Trung tâm pháp y tâm thần khu vực 

Miền trung. Theo kết luận giám định pháp y tâm thần số 299/KLGĐTC ngày 27/4/2018 

của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền trung kết luận: Tại thời điểm gây án ông 

Nguyễn Văn Nhị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi; tại thời điểm hiện tại 

ông Nguyễn Văn Nhị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Cơ quan cảnh 
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sát điều tra công an huyện Vĩnh Linh đã ra quyết định không khởi tố vụ án số 

12/CQCSĐT ngày 22/5/2018 với lý do tại thời thời điểm thực hiện hành vi gây thương 

tích cho ông Long, ông Nguyễn Văn Nhị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi 

theo quy định tại Điều 21 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Vì vậy, 

để khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại về sức khỏe do ông Nguyễn Văn Nhị gây ra, 

ông Lê Thanh Long yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Văn Nhị là người có khó khăn 

trong nhận thức và điều khiển hành vi và cử người giám hộ cho ông Nhị là có cơ sở 

[2] Tại kết luận giám định pháp y tâm thần số 299/KLGĐTC ngày 27/4/2018 của Trung 

tâm pháp y tâm thần khu vực miền trung kết luận:  

- Tại thời điểm gây án:  

a. Kết luận về mặt y học: Trạng thái hoảng loạn thần cấp do hoang tưởng chi phối trong 

rối loạn hoang tưởng thực tổn (F06.2) 

b. Kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: ông Nguyễn Văn Nhị mất khả 

năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

- Tại thời điểm hiện tại: 

a. Kết luận về mặt y học: Rối loạn hoang tưởng thực tổn (F06.2) 

b. Kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Hạn chế khả năng nhận thức và 

điều khiển hành vi. 

[3] Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc dân sự và Kết luận giám định 

Pháp y tâm thần của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền trung xét thấy đủ cơ sở để 

chấp nhận yêu cầu của ông Lê Thanh Long tuyên bố ông Nguyễn Văn Nhị là người có 

khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi. Cử bà Nguyễn Thị Liên là vợ của ông 

Nguyễn Văn Nhị làm người giám hộ của ông Nhị. 

[4] Về lệ phí: Ông Lê Thanh Long phải chịu lệ phí giải quyết việc dân sự theo quy định 

pháp luật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

- Căn cứ các Điều 27, Điều 244, Điề 361, Điều 370, Điều 372, Điều 377, Điều 378 Bộ 

luật tố tụng dân sự; khoản 1 Điều 23, Điều 53, Điều 57, Điều 58, Điều 59 Bộ luật dân sự 

2015: 

- Chấp nhận yêu cầu của Ông Lê Thanh Long, tuyên bố: Ông Nguyễn Văn Nhị, sinh 

năm: 1966; trú tại: Khóm 9, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị là người có khó khăn 

trong nhận thức và làm chủ hành vi. 

- Bà Nguyễn Thị Liên sinh năm: 1966; trú tại: Khóm 9, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng 

Trị (là vợ của ông Nhị) là người giám hộ cho ông Nguyễn Văn Nhị. Bà Nguyễn Thị Liên 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người giám hộ theo định tại các Điều 57, Điều 58, 

Điều 59 Bộ luật dân sự 2015. 
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- Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Ông Lê Thanh Long phải chịu 300.000đ tiền lệ 

phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm. Được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo biên 

lai thu số: 0000207 ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 

- Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo quyết định 

này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan vắng mặt tại phiên họp có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

nhận được quyết định hoặc quyết định được niêm yết. Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp 

có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực 

tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định 

  

 
Nơi nhận: 

- Các đương sự 

- VKSND huyện Vĩnh Linh; 

-TAND tỉnh Quảng Trị; 

- Chi cục THADS Vĩnh Linh; 

- Lưu: Hồ sơ việc dân sự. 

 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA 

PHIÊN HỌP  
 

 

 

 

Lê Đức Minh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


